
STT
Họ và tên thành viên có liên 

quan đến thửa đất
Số CCCD Địa chỉ thường trú

Diện 

tích 

theo 

xuất 

chia 03 

(m2)

Số 

thửa

Số tờ 

bản đồ

Loại 

đất

Diện 

tích 

thửa đất 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

thuộc dự 

án (m2)

Diện 

tích 

thửa đất 

còn lại 

(m2)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phạm Văn Cớn (đã chết)

Lưu Thi Ngoi 030129003708 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Văn Giả TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Minh Quân 030056002186 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Hằng 019160000119 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Thị Yến 030184015160 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Gia Khánh 030207004118 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Quốc Huy 030081017309 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Tuệ Mẫn 030319016415

Hoàng Khôi Nguyên 030222008057

Phạm Văn Toản 030063019058 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đỗ Thị Hồng TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Văn Doan TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Hưng TDP An Hoá, phường Việt Hòa

Phạm Văn Doãn TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Sỹ Việt TDP An Hoá, phường Việt Hòa

Nguyễn Tường Vân TDP An Hoá, phường Việt Hòa

Phạm Văn Chuyền 030055012160 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Thoa TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Văn Tuân TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Duy Khang TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Đăng Khoa TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Toan TDP Phú An, phường Việt Hòa

DANH SÁCH KÈM THEO

(Theo Thông báo số: 465/TB-UBND ngày  07/9/2026 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Xây dựng điểm dân cư mới Phú Quý, thôn Phú An, xã Cao An, 

huyện Cẩm Giàng - Giai đoạn I mở rộng

(Địa điểm: phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng)
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STT
Họ và tên thành viên có liên 

quan đến thửa đất
Số CCCD Địa chỉ thường trú

Diện 

tích 

theo 

xuất 

chia 03 

(m2)

Số 

thửa

Số tờ 

bản đồ

Loại 

đất

Diện 

tích 

thửa đất 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

thuộc dự 

án (m2)

Diện 

tích 

thửa đất 

còn lại 

(m2)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phạm Thị Thương 030155002945 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Hẹn 030175004091 TDP An Nghĩa, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Hương 031184025663 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Hải Đăng 030200013790 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Xuân Lạc 030080006908 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Liển 038186039438 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Văn Hên 030081003956 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Mai 031183009609 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Quang Đại 030204013292 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Trọng Nghiêm 030208009773 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Văn Tản 030054010177 Khu 3 Đồng Nai

Trần Thị Mỡ 030154010249 Khu 3 Đồng Nai

Phạm Văn Mỵ 030056003523 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đoàn Thị Bịch 030158005128 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Văn Học 030084022624 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Thị Thanh Hương 030191018356 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Hùng Cường 030220014644 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Ngọc Diễm My 031325011776 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Hợi TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Băng TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Xuân Biên TDP Phú An, phường Việt Hòa
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STT
Họ và tên thành viên có liên 

quan đến thửa đất
Số CCCD Địa chỉ thường trú

Diện 

tích 

theo 

xuất 

chia 03 

(m2)

Số 

thửa

Số tờ 

bản đồ

Loại 

đất

Diện 

tích 

thửa đất 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

thuộc dự 

án (m2)

Diện 

tích 

thửa đất 

còn lại 

(m2)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lê Văn Đức TDP Phú An, phường Việt Hòa

Vũ Văn Phả

Vũ Văn Thanh 030056002804 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Hồng 030159018769 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Vũ Thị Lịch 030160003348 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Vũ Thị Nguyên 030171006486 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đỗ Quyết Thắng 030064016156 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Lê 030169011639 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đỗ Thành Luân 030090000620 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đỗ Văn Thái 030094002353 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Thuý TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đỗ Nguyễn Thanh Tùng TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đỗ Nguyễn Đức Phúc TDP Phú An, phường Việt Hòa

Vũ Văn Hoa 030067012031 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đoà Thị Hương 030171022448 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Vũ Đức Giang TDP Phú An, phường Việt Hòa

Vũ Thị Yến TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thi Tiếu 030128003991 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Huỳnh (đã chết) TDP Phú An, phường Việt Hòa

Vũ Thị Mận 030176002028 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Khánh Ly TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Đăng Khoa TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Văn Mạnh 030075005226 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Bùi Thị Hoài 030174004735 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Quang Duy 030098008585 TDP Phú An, phường Việt Hòa
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STT
Họ và tên thành viên có liên 

quan đến thửa đất
Số CCCD Địa chỉ thường trú

Diện 

tích 

theo 

xuất 

chia 03 

(m2)

Số 

thửa

Số tờ 

bản đồ

Loại 

đất

Diện 

tích 

thửa đất 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

thuộc dự 

án (m2)

Diện 

tích 

thửa đất 

còn lại 

(m2)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nguyễn Thuỳ Linh 001198002319 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Duy Anh TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Ngọc Huyền 030304009667 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Bùi Thị Lý 030161006223 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Quyết Chiến 030085006341 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Sỹ 030090000083 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Đàm 030060015131 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Thị Giới 030165014188 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Hoàng Dũng 030203005701 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Thị Thanh Hương TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Bịch (đã chết)

Lê Xuân Lịch 030049009385 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Lãm 030054011563 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Đàm 0300600151131 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Ngoãn 030066004543 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Thi Doãn 030157001709 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Thị Minh 030161001654 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thi Nga TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Bảo Ngọc TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Đức Anh TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Văn Dũng TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Gái (Đào) (đã chết)

Lê Văn Dương 030063015937 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Liên TDP Phú An, phường Việt Hòa
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STT
Họ và tên thành viên có liên 

quan đến thửa đất
Số CCCD Địa chỉ thường trú

Diện 

tích 

theo 

xuất 

chia 03 

(m2)

Số 

thửa

Số tờ 

bản đồ

Loại 

đất

Diện 

tích 

thửa đất 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

thuộc dự 

án (m2)

Diện 

tích 

thửa đất 

còn lại 

(m2)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lê Văn Tuấn TDP Phú An, phường Việt Hòa

Trần Thị Huyên TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Quang Duy TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Hinh 030056004158 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Tươm 030161009054 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Thị Tân 030182021679 Tân Trường

Lê Thị Hường 030184009850 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Thị Hảo 030187024415 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Thị Thoả 030189010380 Cao An

Lê Văn Hoan 030091014651 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Đức Thiện TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Hải Yến TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Hải Đăng TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Đình Huy TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Đình Tiến TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đoàn Thuỳ Linh Cao An

Đoàn Bảo Long Cao An

Đoàn An Nhiên Cao An

Nguyễn Thị Hạnh 030178003052 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Thị Trung Anh TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Trung Thuật TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đoàn Thị Liễu 030169002018 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Văn Hơn 030090019013 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Xuân Nam 030095016040 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đỗ Thị Thuý Thanh Hoá

Hoàng Duy Sơn TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Duy Phúc TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Duy Hưng TDP Phú An, phường Việt Hòa
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STT
Họ và tên thành viên có liên 

quan đến thửa đất
Số CCCD Địa chỉ thường trú

Diện 

tích 

theo 

xuất 

chia 03 

(m2)

Số 

thửa

Số tờ 

bản đồ

Loại 

đất

Diện 

tích 

thửa đất 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

thuộc dự 

án (m2)

Diện 

tích 

thửa đất 

còn lại 

(m2)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hoàng Thị Bình 030152012406 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Văn Dũng TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Văn Bảo TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Thêu 030180004265 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Thuỷ TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Văn Nam TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Thư TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Hiếu TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Thi Trang TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Lưỡng 030163002666 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Xuân Sắc 030057014908 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Văn Công 030084005361 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đỗ Thị Ngọc Hiếu 031189002882 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Hà My TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Hà Thi TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Hà Nhi TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Văn Ca 030071018294 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Nguyên 030175001917 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Văn An 030097003873 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Huế 0303040110259 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Nhài 030300003149 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Vũ Thị Thu Huệ 030199004236 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Gia Hân 030320010741 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Anh Khang 030224013419 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Văn Đẳng (đã chết)
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STT
Họ và tên thành viên có liên 

quan đến thửa đất
Số CCCD Địa chỉ thường trú

Diện 

tích 

theo 

xuất 

chia 03 

(m2)

Số 

thửa

Số tờ 

bản đồ

Loại 

đất

Diện 

tích 

thửa đất 

(m2)

Diện tích 

thu hồi 

thuộc dự 

án (m2)

Diện 

tích 

thửa đất 

còn lại 

(m2)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lê Văn Thành 030062000315 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Đức lợi 030060000027

Lê Thị Lý 030175020482 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Đào Thị Mỵ 030164015276 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Long Khánh TDP Phú An, phường Việt Hòa

Lê Thị Hương 030192010293 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Văn Huân 030071013822 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Phạm Thị Thóc 030124004091 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Nguyễn Thị Phương 030180017273 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Thị Bảo Ngọc 030303003989 TDP Phú An, phường Việt Hòa

Hoàng Thị Minh Anh 030318005010 TDP Phú An, phường Việt Hòa
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